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NGHỊ QUYẾT 
Nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2002

Trong 2 ngày 03 và 04 tháng 9 năm 2002, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 8 năm 2002, thảo luận và quyết nghị các vấn đề sau đây:

1. Chính phủ đã nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2002 - 2007.

Chương trình hành động nhiệm kỳ 2002 - 2007 của Chính phủ khẳng định sự tiếp tục thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, các Nghị quyết của Trung ương Đảng, của Quốc hội và định hướng Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2002 - 2007 mà Thủ tướng Chính phủ đã báo cáo trước Quốc hội, tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ lớn, xuyên suốt nhiệm kỳ Chính phủ:

Một là, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, trọng tâm là xây dựng hệ thống thể chế, gắn sản xuất với thị trường, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, đổi mới và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát huy mọi nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư, bảo đảm tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

Hai là, tạo bước tiến mới về phát triển con người một cách toàn diện, giải quyết tốt hơn các vấn đề xã hội bức xúc, cải thiện môi trường xã hội và tự nhiên, tập trung vào các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, xoá đói giảm nghèo và việc làm, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, hạn chế tai nạn giao thông.

Ba là, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực cao, ngăn chặn và đẩy lùi tệ tham nhũng, quan liêu, mở rộng dân chủ, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong bộ máy hành chính nhà nước và trong xã hội.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2002 - 2007, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, báo cáo Bộ Chính trị và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Trên cơ sở Chương trình hành động của Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương căn cứ tình hình thực tiễn, xây dựng và tổ chức thực hiện tốt Chương trình hành động của mình. 

2. Chính phủ nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình Báo cáo "Một số vấn đề về đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành và sửa đổi Quy chế làm việc của Chính phủ".

Yêu cầu cấp bách của sự nghiệp đổi mới đất nước đòi hỏi tập thể Chính phủ và từng thành viên Chính phủ, trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm của Chính phủ các khoá trước, phải đổi mới, tăng cường hiệu lực của công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế và quản lý xã hội, trọng tâm là nâng cao chất lượng xây dựng thể chế nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phù hợp với thực tiễn đất nước và yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế; đổi mới công tác quy hoạch, kế hoạch; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và thẩm quyền của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; thực hiện phân cấp mạnh mẽ cho các Bộ và chính quyền địa phương; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đề cao kỷ luật chấp hành thể chế, coi đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên trong hoạt động của Chính phủ. Với yêu cầu đó, cần khẩn trương sửa đổi Quy chế làm việc của Chính phủ, làm rõ các mối quan hệ trong nội bộ Chính phủ, giữa Chính phủ với cả hệ thống hành chính nhà nước và hệ thống chính trị của đất nước, bảo đảm cho hoạt động chỉ đạo điều hành thông suốt và hiệu quả. 

Giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ và các đại biểu dự họp, nghiên cứu sửa đổi bổ sung Quy chế làm việc của Chính phủ, trình Chính phủ xem xét, thông qua. 

3. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình dự thảo Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cụ thể hoá các quy định của Luật Tổ chức Chính phủ năm 1992 và phù hợp với yêu cầu quản lý kinh tế - xã hội thời gian qua, nay so với yêu cầu thực tiễn của đất nước và quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã có nhiều điểm không còn phù hợp, cần phải được sửa đổi, bổ sung kịp thời theo hướng: phân định rành mạch chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của từng Bộ, cơ quan ngang Bộ, tránh chồng chéo, trùng lắp; giảm đầu mối, tầng nấc trung gian; thực hiện một việc chỉ do một Bộ chịu trách nhiệm chính, làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là thẩm quyền của Bộ trưởng quản lý ngành, lĩnh vực trong phạm vi cả nước; đẩy mạnh phân công, phân cấp...

Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh Dự thảo Nghị định này, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành. 

Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, cơ quan mình trình Chính phủ xem xét, ban hành; trước mắt, Bộ Nội vụ sớm trình Chính phủ các Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ mới thành lập. 

4. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình dự thảo Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá XI (2002 - 2007) và năm 2003; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến các thành viên Chính phủ về dự thảo Chương trình. 

Thời gian qua, hoạt động lập pháp của Nhà nước ta đã có những nét đổi mới và tiến bộ, đã kịp thời thể chế hoá và quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng, cơ bản đáp ứng được các yêu cầu của đời sống xã hội, tạo cơ sở pháp lý giải quyết các vấn đề bức xúc của công cuộc đổi mới đất nước và của nhân dân, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh đề ra còn quá nặng, thiếu tính khả thi, việc thực hiện thường chỉ đạt 60 - 70% dự án đăng ký. Vì vậy, chưa bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của cả hệ thống luật pháp, các văn bản hướng dẫn chậm được ban hành, chất lượng của một số văn bản pháp luật chưa cao.

Tình hình hội nhập kinh tế quốc tế đang đặt ra những yêu cầu mới cho hoạt động xây dựng pháp luật của Chính phủ khoá XI. Vì vậy, Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Chính phủ nhiệm kỳ 2002- 2007 và năm 2003 cần thể chế hoá đầy đủ, kịp thời Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng nhà nước pháp quyền; cải cách hành chính, cải cách tư pháp; chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh bản dự thảo Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

5. Chính phủ đã nghe Báo cáo về tình hình thiên tai và công tác chỉ đạo phòng chống, khắc phục hậu quả từ đầu năm đến nay do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình.

Từ đầu năm đến nay, trên phạm vi cả nước, hạn hán, mưa lũ liên tiếp xảy ra ở mức độ cao, trên diện rộng và diễn biến phức tạp, gây nhiều thiệt hại về tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước. Rút kinh nghiệm phòng chống thiên tai các năm trước, Chính phủ đã quan tâm chỉ đạo các ngành, các địa phương chủ động đối phó với thiên tai, tăng cường công tác tu bổ đê điều, kiện toàn bộ máy chỉ huy phòng chống lụt bão, diễn tập hộ đê, cứu nạn, thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ", chủ động ứng cứu kịp thời nên đã hạn chế được nhiều thiệt hại; công tác cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai được tiến hành khẩn trương, có hiệu quả, mau chóng ổn định đời sống, khôi phục sản xuất.

Tình hình thời tiết còn diễn biến rất phức tạp và khó lường. Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương tăng cường kiểm tra, theo dõi, xử lý kịp thời các sự cố và có giải pháp lâu dài củng cố hệ thống đê điều ở các tỉnh phía Bắc; hồ đập ở các tỉnh miền Trung; tình hình lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long, lũ quét và sụt lở đất đai ở các tỉnh miền núi; bảo đảm an toàn về dân sinh, nhất là đối với người già và trẻ em; khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân. 

6. Chính phủ đã xem xét Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2002, một số giải pháp chỉ đạo thực hiện trong 4 tháng cuối năm do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình.

Tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm có những tiến bộ trên một số lĩnh vực: sản xuất công nghiệp tiếp tục đạt được tốc độ tăng trưởng cao; nông nghiệp đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức về thời tiết và thiên tai, duy trì được mục tiêu phát triển; dịch vụ có bước tiến mới, hoạt động xuất nhập khẩu tháng 8 có tiến bộ hơn tháng trước; vốn đầu tư phát triển và thu ngân sách nhà nước tăng khá; hoạt động tiền tệ có tiến bộ, giá cả thị trường ổn định; các lĩnh vực hoạt động xã hội có nhiều chuyển biến tốt.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất trong tháng 8 và 8 tháng qua là tình hình hạn hán khắc nghiệt và lũ lụt lớn xảy ra ở một số địa phương; kim ngạch xuất khẩu vẫn còn thấp hơn so với cùng kỳ và chưa đạt mức kế hoạch.

Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương cần tập trung mọi nỗ lực, tích cực chỉ đạo việc thực hiện các giải pháp đã được đề ra trong Nghị quyết số 05/2002/NQ-CP ngày 24/4/2002 về một số giải pháp để triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội năm 2002, tìm mọi cách tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, đầu tư và xuất khẩu, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2002.
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